
Đơn vị tính: Triệu đồng 

A B 1 2 3 4 5=3/1 6=3/2 7=4/2

A THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 56.394       53.000    53.320    54.000    95% 101% 102%

1 Thu từ kinh tế quốc doanh 982            -         1.100      -         112%

Thuế GTGT 48              25           53%

Thuế thu nhập doanh nghiệp 1                22           2000%

Thuế tài nguyên 933            1.053      113%

2 Thu từ khu vực CTN - ngoài quốc doanh 21.514       22.700    22.700    20.300    106% 100% 89%

Thuế GTGT 10.823       9.950      10.600    8.750      98% 107% 88%

Thuế thu nhập doanh nghiệp 1.102         1.000      1.000      1.000      91% 100% 100%

Thuế tài nguyên 9.589         11.750    11.100    10.550    116% 94% 90%

3
Thu cấp quyền khai thác khoáng sản, tài 
nguyên nước

167            100         100         2.750      60% 100% 2750%

 - Cơ quan Trung ương cấp phép 2.650      

 Trong đó: + Trung ương hưởng (70%) 1.855     

                  + Địa phương hưởng (30%) 795        

 - Cơ quan địa phương cấp phép 100         

4 Lệ phí trước bạ 5.749         5.500      5.500      5.100      96% 100% 93%

5 Thuế thu nhập cá nhân 1.849         1.700      1.700      1.800      92% 100% 106%

6 Phí và lệ phí 1.315         1.300      1.400      1.350      106% 108% 104%

Tr.đó: - Phí BVMT khai thác khoáng sản 320           400        400        500        125% 100% 125%

7 Thu tiền sử dụng đất 22.411       20.000    19.000    20.000    85% 95% 100%

- Thu cấp quyền sử dụng đất 931            2.000      1.000      2.000      107% 50% 100%

 Tr.đó: + Trên địa bàn thị trấn 692           1.750     1.000     2.000     144% 57% 114%

           + Trên địa bàn các xã 239           250        

 - Thu từ đấu giá đất 21.479       18.000    18.000    18.000    84% 100% 100%

8 Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước 30              1.000      

9 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 90              50           120         50           133% 240% 100%

10
Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi 
công sản khác

118            50           100         50           85% 200% 100%

11 Thu khác ngân sách 2.168         1.600      1.600      1.600      74% 100% 100%

 - Thu phạt VPHC, tịch thu khác (NSTW, NS 
tỉnh hưởng)

914           1.050     1.050     1.000     115% 100% 95%

 - Thu khác còn lại (Ngân sách huyện hưởng) 1.169        550        550        600        47% 100% 109%

B THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 1.075.581  683.486  799.445  718.289  74% 117% 105%

1 Thu ngân sách huyện hưởng 54.643       50.200    50.960    51.145    93% 102% 102%

2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 902.389     633.286  646.431  667.144  72% 102% 105%

 - Bổ sung cân đối 638.970     633.248  633.248  667.000  99% 100% 105%

 - Bổ sung có mục tiêu 263.419     38           13.183    144         5% 34692% 379%

3 Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên 5.366         

4 Thu chuyển nguồn 113.019     102.054  90%

5 Thu kết dư 164            

ƯTH 
2021/TH 

2020

ƯTH 
2021/

DT 2021

DT 2022/
 DT 2021

Dự toán 
giao đầu 
năm 2021

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày  10/12/2021 của UBND huyện Tuần Giáo)

Biểu số 01

ĐÁNH GIÁ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2021 VÀ DỰ TOÁN NĂM 2022

Stt Nội dung
Thực hiện 
năm 2020

Ước 
thực 

hiện năm 
2021

Dự toán 
năm 2022

So sánh %



Đơn vị tính: Triệu đồng 

A B 1 2 3 4 5=3/1 6=3/2 7=4/2

 TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 1.075.581 683.486 799.445 718.289 74% 117% 105%

A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH  783.764 683.448 745.593 718.145 95% 109% 105%
I Chi đầu tư phát triển 22.567 38.659 46.186 42.705 205% 119% 110%
1 Chi đầu tư từ XDCB vốn trong nước 22.234 22.234 24.705 100% 111%
2 Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 22.398 16.425 22.771 18.000 102% 139% 110%
3 Chi đầu tư từ nguồn tăng thu hoạt động xổ số kiến thiết 119 1.181 992%
4 Chi đầu tư phát triển khác 50
II Chi thường xuyên 761.197 632.755 699.407 660.866 92% 111% 104%
1 Chi Quốc phòng 5.641 6.363 11.747 6.403 208% 185% 101%
2 Chi An ninh 2.367 2.613 5.094 1.717 215% 195% 66%
3 Chi SN giáo dục-ĐT & dạy nghề 417.947 400.105 415.367 416.001 99% 104% 104%

3.1 Sự nghiệp giáo dục 410.712 393.065 407.965 409.546 99% 104% 104%
Trong đó:
 - HT học sinh bán trú theo NĐ 116/2016/NĐ-CP 24.643 22.752 22.752 26.743 92% 100% 118%
 - HT theo NĐ 105/2020/NĐ-CP 7.986 8.330 8.330 10.770 104% 100% 129%
 + Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 3-5 tuổi 6.839 7.713 7.713 7.563 113% 100% 98%
 + Hỗ trợ kinh phí tổ chức nấu ăn cho trẻ mầm non 2.138
 + HT giáo viên mầm non dạy lớp ghép, dạy tăng cường 
Tiếng Việt

1.147 617 617 1.069 54% 100% 173%

 - HT theo NĐ 81/2021/NĐ-CP 9.886 8.374 14.591 13.674 148% 174% 163%
 + Chi phí học tập 8.491 7.221 13.438 12.975 158% 186% 180%
 + Miễn giảm học phí 1.394 1.153 1.153 699 83% 100% 61%
 - HT học sinh khuyết tật theo TTLT 42/2013/TTTL-
BGDĐT-BLĐTBXH-BTC

5.723 4.645 4.645 4.844 81% 100% 104%

 - HT HS dân tộc rất ít người theo NĐ 57/2017/NĐ-CP 7 14 14 18 189% 100% 129%
3.2 Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 7.235 7.040 7.402 6.455 102% 105% 92%

Trong đó:
 - HT thực hiện chính sách theo NĐ 86/2021/NĐ-CP 64 57 57 12 89% 100% 21%
        + Chi phí học tập 11
        + Miễn giảm học phí 53 57 57 12 107% 100% 21%
 - HT học sinh khuyết tật theo TTLT 42/2013/TTTL-
BGDĐT-BLĐTBXH-BTC

11 12

4 Chi SN khoa học và công nghệ 57 600 1.166 600 2046% 194% 100%
5 Chi sự nghiệp y tế 1.913 1.616 1.616 200 84% 100% 12%

Trong đó:
 - BHYT cho đối tượng BTXH 1.207 1.231 1.231 102% 100% 0%
 - BHYT cho CCB, TNXP, QĐ 62 157 165 165 105% 100% 0%

6 Chi SN văn hóa -Thông tin 3.150 3.095 2.712 2.883 86% 88% 93%
7 Chi SN phát thanh - truyền hình 2.098 5.523 5.498 2.488 262% 99,5% 45%
8 Chi SN thể dục- thể thao 255 956 622 891 244% 65% 93%
9 Chi SN môi trường 2.837 2.500 3.000 2.500 106% 120% 100%
10 Chi SN kinh tế 133.615 77.341 115.724 70.142 87% 150% 91%

Trong đó:

 - Hỗ trợ SXNN 1.978 2.000 2.169 3.000 110% 108%
 - Hỗ trợ đất trồng lúa theo NĐ số 35/2015/NĐ-CP 5.517 5.223 5.345 5.074 97% 102% 97%
 - Miễn thu thủy lợi phí 3.194 2.361 3.281 3.203 103% 139% 136%
 - KP đo đạc, ĐK đất đai, lập HS địa chính và cấp 
GCNQSD đất

1.986 1.825 4.354 2.100 219% 239% 115%

 - Quỹ hỗ trợ Nông dân 100 100 100 100%

 - Vốn ủy thác cho vay đối với người nghèo và các đối 
tượng chính sách khác

300 300 400 100%

11 Chi quản lý hành chính, Đảng, Đoàn thể 122.803 104.845 110.450 97.185 90% 105% 93%
12 Chi đảm bảo xã hội 65.593 24.776 26.311 43.099 40% 106% 174%

So sánh %
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Biểu số 02

Stt Nội dung

ĐÁNH GIÁ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2021 VÀ DỰ TOÁN NĂM 2022

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày  10/12/2021 của UBND huyện Tuần Giáo)

Thực 
hiện năm 

2020

Dự toán 
giao đầu 

năm 
2021

Ước thực 
hiện năm 

2021

Dự toán 
năm 
2022



So sánh %
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H 2020
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DT 2021
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Stt Nội dung
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 Trong đó:
 - KP thực hiện chính sách BTXH theo NĐ 20/2021/NĐ-CP 15.067 15.795 15.795 33.670 105% 100% 213%
 - Hỗ trợ hộ nghèo tiền điện 4.206 4.130 5.437 4.884 129% 132% 118%
 - Chính sách đối với người có uy tín 95 139 139 80 146% 100%

13 Chi khác ngân sách 2.921 2.422 100 6.877 3% 4% 284%

14
Tiết kiệm 10% chi thường xuyên để thực hiện cải cách 
tiền lương

9.880

III Dự phòng ngân sách 12.034 14.574
B  CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 177.376 0 5.879 0 3%
I Chương trình giảm nghèo bền vững 96.282 0 2.879 0 3%
1 Vốn đầu tư 81.808 0 2.879 0 4%

 - Chương trình 275 55.114 2.569 5%
 - Chương trình 135 26.694 310 1%

2 Vốn sự nghiệp 14.474 0 0 0
*  Dự án 1: Chương trình 293 7.165 0 0 0

 - Tiểu DA1: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo 
(Duy tu, bảo dưỡng)

900 0

 - Tiểu DA3: HT phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế 
và nhân rộng mô hình giảm nghèo

5.919 0 0 0

 - Tiểu DA4: HT lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, 
hộ đồng bào DTTS đi làm việc có thời hạn ở NN

346 0

* Dự án 2: Chương trình 135 6.978 0 0 0
 - Tiểu DA1: Hỗ trợ đầu tư CSHT cho các xã ĐBKK, xã 
biên giới; các thôn bản ĐBKK (Duy tu, bảo dưỡng)

1.680 0

 - Tiểu DA2: Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh 
kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo các xã ĐBKK, xã 
biên giới; các thôn, bản ĐBKK

5.298 0 0 0

* Dự án 4: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin 181 0 0 0
 - Hoạt động truyền thông về giảm nghèo 57

 - Hoạt động giảm nghèo về thông tin 124

*
 Dự án 5: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá 
thực hiện chương trình

150 0

II Chương trình xây dựng nông thôn mới 81.094 0 3.000 0 4%

1 Vốn đầu tư 70.478 2.890 4%
2 Vốn sự nghiệp 10.616 0 110 0 1%

 - Hỗ trợ trực tiếp 8.651
 - ĐT nghề cho LĐ nông thôn 881
 - Ưu tiên phân bổ cho xã phấn đấu đạt chuẩn NTM 500
 - Chương trình OCOP (mỗi xã 1 sản phẩm) 8 100 1250%
 - Chi phí ban chỉ đạo 576 10 2%

C CHI THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NV KHÁC 2.887 38 30.038 144 1040% 79047%

I Vốn đầu tư 30.000 0

1 Khắc phục HQTT năm 2020 (Nguồn DPNS TW) 30.000
II Vốn sự nghiệp 2.887 38 38 144 1% 100%

1
Chương trình MT đảm bảo trật tự ATGT, phòng cháy 
chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy

185

2 Kinh phí thực hiện đảm bảo trật tự ATGT 36 38 38 144 106% 100%
3 Chương trình MT phát triển lâm nghiệp bền vững 2.371

4
Chương trình MT tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng 
chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư (HT ổn 
định đời sống theo QĐ 1776)

160

5 Chương trình MT phát triển hệ thống trợ giúp XH 105

6
Chương trình MT Giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an 
toàn lao động (DA phát triển thị trường lao động và việc 
làm)

30

D CHI NỘP TRẢ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN 9.500 0 17.935 0 189%

E CHI CHUYỂN NGUỒN 102.054
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A B C=D+E D=1+..+25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 E

 TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 718.289 630.929 7.193 3.429 6.173 3.645 1.022 6.778 869 573 1.899 238 1.813 42.501 320 416 415.517 855 4.400 134 5.975 857 4.745 1.861 1.900 42.002 75.814 87.360

A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH  718.145 630.785 7.193 3.429 6.173 3.645 1.022 6.778 869 573 1.899 238 1.813 42.501 320 416 415.517 855 4.400 134 5.975 857 4.745 1.717 1.900 42.002 75.814 87.360

I Chi đầu tư phát triển 42.705 39.465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.465 0 3.240

1 Chi đầu tư XDCB vốn trong nước 24.705 24.705 24.705

2 Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 18.000 14.760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.760 0 3.240

 - Đầu tư XDCB từ nguồn đấu giá đất 16.200 12.960 12.960 3.240

 - Đầu tư XDCB từ nguồn thu cấp quyền sử dụng 
đất

1.800 1.800 1.800

II Chi thường xuyên 660.866 578.516 7.193 3.429 6.173 3.645 1.022 6.778 869 573 1.899 238 1.813 42.501 320 416 415.517 855 4.400 134 5.975 857 4.745 1.717 1.900 2.537 63.010 82.350

1 Chi Quốc phòng 6.403 1.900 1.900 4.503

Trong đó: - Phụ cấp Thôn đội trưởng 1.062 0 1.062

2 Chi An ninh 1.717 1.717 1.717

3 Chi SN giáo dục-ĐT & dạy nghề 416.001 415.001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 0 0 0 409.546 855 4.400 0 0 0 0 0 0 0 131 1.000

3.1 Sự nghiệp giáo dục 409.546 409.546 409.546

Trong đó: - HT theo NĐ 116/2016/NĐ-CP 26.743 26.743 26.743

 - HT theo NĐ 105/2020/NĐ-CP 10.770 10.770 10.770

 + Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 3-5 tuổi 7.563 7.563 7.563

 + HT giáo viên mầm non dạy lớp ghép, dạy tăng 
cường Tiếng Việt cho trẻ em DTTS

1.069 1.069 1.069

 + Hỗ trợ kinh phí tổ chức nấu ăn cho trẻ mầm non 2.138 2.138 2.138

 - HT theo NĐ 81/2021/NĐ-CP 13.674 13.674 13.674

 + Chi phí học tập 12.975 12.975 12.975

 + Miễn giảm học phí 699 699 699

 - HT HS khuyết tật theo TTLT 42/2013/TTTL-
BGD ĐT-BLĐTBXH-BTC

4.844 4.844 4.844

 - HT HS dân tộc rất ít người theo NĐ 
57/2017/NĐ-CP

18 18 18

3.2 Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 6.455 5.455 69 855 4.400 131 1.000

Trong đó: - HT theo NĐ 86/2015/NĐ-CP (Miễn 
giảm học phí)

12 12 12

 - HT HS khuyết tật theo TTLT 42/2013/TTTL-
BGD ĐT-BLĐTBXH-BTC

12 12 12

 - Đào tạo nghề cho lao động nông thôn 2.000 2.000 2.000

4 Chi SN khoa học và công nghệ 600 600 600

GIAO DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2022

Đơn vị: Triệu đồng

(Kèm theo Báo cáo số       /BC-UBND ngày      /12/ 2021 của UBND huyện Tuần Giáo)



5 Chi sự nghiệp y tế 200 200 200

6 Chi SN văn hóa -Thông tin 2.883 1.366 1.366 1.517

7 Chi SN phát thanh - truyền hình 2.488 2.488 2.488

8 Chi SN thể dục- thể thao 891 891 891

9 Chi SN môi trường 2.500 2.500 2.500

10 Chi SN kinh tế 70.142 68.086 2.537 3.600 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 134 5.975 857 2.537 52.046 2.056

10.1 SN nông nghiệp 9.074 9.074 2.537 4.000 2.537 0

Trong đó: - Hỗ trợ SXNN 3.000 3.000 3.000

 - Hỗ trợ địa phương đất trồng lúa 5.074 5.074 2.537 2.537

10.2 SN giao thông 0 0

10.3 SN thủy lợi 3.203 3.203 3.203

Trong đó: Miễn thu thủy lợi phí 3.203 3.203 3.203

10.4 SN kinh tế khác 57.865 55.809 3.600 400 134 1.975 857 48.843 2.056

 Trong đó: - Tiền điện 400 400 400

 - Kinh phí đo đạc, đăng ký đất đai, cấp 
GCNQSD đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 
theo Chỉ thị số 1474/QĐ-TTg ngày 24/8/2011 (Từ 
10% thu tiền sử dụng đất)

2.100 2.100 2.100

 - Chưa phân bổ 48.343 48.343 48.343

 - Quy hoạch sử đụng đất giai đoạn 2021-2030 và 
kế hoạch sử dụng đất năm 2022

1.500 1.500 1.500

 - Quỹ hỗ trợ Nông dân 100 100 100

 - Chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội huyện 
(Vốn ủy thác cho vay đối với người nghèo và các 
đối tượng chính sách khác)

400 400 400

11
Chi quản lý hành chính, Đảng, Đoàn thể, hỗ trợ 
các hội

97.185 26.714 6.993 3.429 6.173 1.108 1.022 678 869 573 899 238 1.744 1.075 240 416 1.257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.471

11.1 Quản lý nhà nước 16.047 16.047 5.968 1.108 1.022 678 869 573 899 238 1.744 1.075 240 396 1.237

 Trong đó: - Phụ cấp đại biểu HĐND huyện 250 250 250

 - Kinh phí hoạt động của HĐND 1.248 1.248 1.248

11.2  Đảng 6.993 6.993 6.993

11.3  Đoàn thể 3.316 3.316 3.316

 - Mặt trận tổ quốc 637 637 637

 - Huyện đoàn 457 457 457

 - Hội Phụ nữ 1.046 1.046 1.046

 - Hội Nông dân 574 574 574

 - Hội Cựu chiến binh 602 602 602

11.4 Hỗ trợ các hội 358 358 0 113 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 - Hội Cựu thanh niên xung phong 113 113 113

 - Hội người cao tuổi 185 185 185

 - Hội chữ thập đỏ 20 20 20

 - Hỗ trợ Hội văn học nghệ thuật 20 20 20

 - Hỗ trợ Hội cựu giáo chức 20 20 20



12 Chi đảm bảo xã hội 43.099 41.506 41.426 80 0 1.593

 - KP thực hiện chính sách BTXH theo NĐ 
20/2021/NĐ-CP

33.670 33.670 33.670

 - Hỗ trợ hộ nghèo tiền điện 4.884 4.884 4.884

 - Chính sách đối với người có uy tín theo QĐ 
12/2018/QĐ-TTg

80 80 80

 - Chi công tác người có công 100 100 100

 - Các hoạt động TX của ĐBXH 2.772 2.772 2.772

13 Chi khác ngân sách 6.877 6.877 6.877

Chi thường xuyên khác theo định mức 3.000 3.000 3.000

Biên chế chưa tuyển 3.877 3.877 3.877

14 Tiết kiệm 10% để thực hiện cải cách tiền lương 9.880 8.670 4.714 3.956 1.210

III Dự phòng ngân sách 14.574 12.804 12.804 1.770

B
CHI THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, 
NHIỆM VỤ 

144 144 144

I Vốn sự nghiệp 144 144 144

1 Kinh phí thực hiện đảm bảo trật tự ATGT 144 144 144
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    THU NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN   87.360     5.797     4.186     4.228     4.798     4.316     7.986     4.870     4.727     4.361     4.078     4.074     3.956     4.240     4.207     4.361     3.876     4.508     4.796     3.995 

 I  THU NỘI ĐỊA     4.440          95          23          40          85          50     3.760          80          30          40          20          30          17          17          20          15          15          23          55          25 

 1  Lệ phí trước bạ        340          35           -            10          20            5        225          25           -            10           -             -             -             -             -             -             -             -            10           -   

 2  Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp          50           -             -             -             -             -            50           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -   

 3  Phí và lệ phí           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -   

  - Phí, lệ phí do cấp xã, thị trấn thực hiện thu        472          30          20          20          40          25        100          25          25          18          16          28          10          15          15          10          10          15          30          20 

  - Lệ phí môn bài thu từ cá nhân hộ SXKD        140          20           -              5          10          10          80            5           -              5           -             -             -             -             -             -             -             -              5           -   

 4  Thu từ tiền sử dụng đất           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -   

  - Thu từ đấu giá đất     3.240           -             -             -             -             -       3.240           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -   

 5  Thu khác ngân sách        148          10            3            5            5          10          50          10            5            7            4            2            2            2            5            5            5            8            5            5 

 6  Thu từ quỹ đất công ích và đất công          50           -             -             -            10           -            15          15           -             -             -             -              5           -             -             -             -             -              5           -   

 II  THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH HUYỆN   82.920     5.702     4.163     4.188     4.713     4.266     4.226     4.790     4.697     4.321     4.058     4.044     3.939     4.223     4.187     4.346     3.861     4.485     4.741     3.970 

 1  Bổ sung cân đối   82.920     5.702     4.163     4.188     4.713     4.266     4.226     4.790     4.697     4.321     4.058     4.044     3.939     4.223     4.187     4.346     3.861     4.485     4.741     3.970 

 2  Bổ sung có mục tiêu           -   

 B  TỔNG CHI NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN   87.360     5.797     4.186     4.228     4.798     4.316     7.986     4.870     4.727     4.361     4.078     4.074     3.956     4.240     4.207     4.361     3.876     4.508     4.796     3.995 

 I   CHI ĐẦU TƯ     3.240           -             -             -             -             -       3.240           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -   

 -  Chi đầu tư XDCB từ nguồn đấu giá đất     3.240     3.240 

 II  CHI THƯỜNG XUYÊN   82.350     5.675     4.101     4.143     4.702     4.229     4.579     4.772     4.632     4.273     3.996     3.992     3.876     4.155     4.122     4.273     3.798     4.417     4.700     3.915 

1  Quốc phòng     4.503        368        249        184        272        225        238        325        226        240        195        195        167        230        272        226        158        277        278        178 

 Trong đó: - Phụ cấp hằng tháng cho thôn đội trưởng      1.062        114          48          42          78          54          90          72          60          60          42          42          36          36          42          60          30          48          72          36 

  - Kinh phí mở lớp đối tượng 4 tại xã         100          20          20          20          20          20 

  - Diễn tập chiến đấu phòng thủ; phòng chống lụt bão        360          60          60          60          60          60          60 

  - Huấn luyện dân quân tự vệ     1.149          81          59          57          63          61          68          66          63          64          56          57          54          54          56          62          54          58          62          54 

 2  Sự nghiệp GD,ĐT và dạy nghề      1.000          55          55          55          55          55          55          55          55          50          55          50          30          50          50          55          55          55          55          55 

 3  Sự nghiệp văn hóa - thông tin     1.517        139          73          67        103          79          95          97          85          85          67          67          61          61          67          85          55          73          97          61 

 4  Chi lương hưu và ĐBXH     1.593        241        127          73        148          37        184          99        106          55          69          12          33        111          54            5          31        114          37          57 

 5  Sự nghiệp kinh tế     2.056        117        100        117        117        108          75        100        117        104        104        117        113        104        108        100        100        117        117        121 

6  Quản lý hành chính, đảng, đoàn thể   71.681     4.755     3.497     3.647     4.007     3.725     3.932     4.096     4.043     3.739     3.506     3.551     3.472     3.599     3.571     3.802     3.399     3.781     4.116     3.443 

 6.1  Quỹ tiền lương   59.068     4.108     2.860     3.010     3.360     3.038     3.325     3.389     3.336     3.092     2.819     2.854     2.775     2.892     2.934     3.055     2.782     3.144     3.469     2.826 

 6.2  Khoán kinh phí hoạt động các tổ chức chính trị xã hội         513          27          27          27          27          27          27          27          27          27          27          27          27          27          27          27          27          27          27          27 

 6.3 
 Chi thường xuyên theo định mức 83/17 (phân chia 
theo nhóm xã, thị trấn theo một số tiêu chí về khoảng 
cách, số bản trên địa bàn) 

  12.100        620        610        610        620        660        580        680        680        620        660        670        670        680        610        720        590        610        620        590 

 Trong đó: Tiết kiệm 10% để thực hiện cải cách tiền lương     1.210          62          61          61          62          66          58          68          68          62          66          67          67          68          61          72          59          61          62          59 

 III  DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH     1.770        122          85          85          96          87        167          98          95          88          82          82          80          85          85          88          78          91          96          80 
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